	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 2825/QĐ-UBND


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 24  tháng 11  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 giai đoạn 2 Sơn La - Tuần Giáo thuộc địa phận bản Nà Cọ xã Chiềng Cơi, 

bản Hìn phường Chiềng An, bản Hôm xã Chiềng Cọ, thị xã Sơn La 

                                   UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 


Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 116/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 75/2005/QĐ-UB ngày 22 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2006;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 738/TTr-STC ngày 23 tháng 11 năm 2006, 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 giai đoạn 2 Sơn La - Tuần Giáo thuộc địa phận bản Nà Cọ xã Chiềng Cơi, bản Hìn phường Chiềng An, bản Hôm xã Chiềng Cọ, thị xã Sơn La. Tổng giá trị là: 857.759.000 đồng (Tám trăm năm bảy triệu, bảy trăm năm mươi chín ngàn đồng chẵn).


Trong đó:


- Đất đai






: 242.591.000 đồng;

- Nhà cửa vật kiến trúc




: 432.726.000 đồng;


- Cây cối hoa màu





   : 119.790.000 đồng;


- Hỗ trợ cây cối hoa màu




   : 28.264.000 đồng;

- Thưởng di chuyển đúng tiến độ


   : 17.563.000 đồng;


- Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB: 16.824.000 đồng.


(Có phụ lục danh sách chi tiết kèm theo).


Điều 2. Nguồn kinh phí và phương thức thanh toán

1. Nguồn kinh phí: Trong nguồn vốn của Dự án.


2. Phương thức thanh toán: Chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho các hộ gia đình. Riêng
giá trị tài sản của tập thể Chủ Dự án chuyển về tài khoản của xã khi có nhu cầu sử dụng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thưởng di chuyển thanh toán theo đúng tiến độ thực tế di chuyển.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Sơn La; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND - UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- TT Lưu trữ -  VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, Mẫn (02b), 20 bản.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cầm Văn Đoản


DANH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB 

DỰ ÁN CẢI TẠO: NÂNG CẤP QUỐC LỘ 6 GIAI ĐOẠN 2 SƠN LA - TUẦN GIÁO THUỘC ĐỊA PHẬN BẢN NÀ CỌ XÃ CHIỀNG CƠI, BẢN HÌN 

PHƯỜNG CHIỀNG AN, BẢN HÔM XÃ CHIỀNG CỌ, THỊ XÃ SƠN LA 

(Kèm theo Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2006

 của UBND tỉnh Sơn La)
Đơn vị tính: 1.000 đồng
	S
TT
	Họ và tên
	Hạng mục

	
	
	Cộng
	Đất
	Nhà cửa, VKT
	Cây cối hoa màu
	Hỗ trợ cây cối hoa màu
	Thưởng 

di chuyển

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng cộng
	857,759
	242,591
	432,726
	119,790
	28,264
	17,563

	I
	Giá trị bồi thường
	840,935
	242,591
	432,726
	119,790
	28,264
	17,563

	A
	Bản Nà Cọ - xã Chiềng Cơi
	19,192
	2,611
	-
	15,649
	-
	923

	1
	Lò Văn Pâng
	121
	
	
	115
	-
	6

	2
	Lò Văn Hoa
	3,024
	
	
	2,880
	-
	144

	3
	Lò Văn Chiến
	47
	
	
	45
	-
	2

	4
	Lèo Văn Bun
	53
	
	
	50
	-
	3

	5
	Lò Văn Piến
	273
	
	
	260
	-
	13

	6
	Lò Văn Hội
	357
	
	
	340
	-
	17

	7
	Lò Văn Phanh
	104
	
	
	99
	-
	5

	8
	Lò Văn Sỹ
	37
	
	
	35
	-
	2

	9
	Lò Văn Bình
	532
	
	
	507
	-
	25

	10
	Tòng Văn Lụng
	47
	
	
	45
	-
	2

	11
	Lèo Văn Cường
	1,066
	
	
	1,015
	-
	51

	12
	Lò Văn Hợp
	4,820
	
	
	4,590
	-
	230

	13
	Lò Văn Việt
	843
	
	
	803
	-
	40

	14
	Lèo Thị Hổn
	273
	
	
	260
	-
	13

	15
	Lèo Văn Pậu
	372
	
	
	354
	-
	18

	16
	Lèo Văn Muôn
	235
	
	
	224
	-
	11

	17
	Cà Văn Điện
	82
	
	
	78
	-
	4

	18
	Lò Văn Yên
	6,907
	2,611
	
	3,949
	-
	347

	B
	Bản Hìn - phường Chiềng An
	329,596
	207,860
	38,688
	61,744
	11,924
	9,380

	19
	CTy TNHH Đầu tư và XD Sông Lam (Chủ DN: Nguyễn Như Hùng)
	226,403
	207,860
	13,168
	375
	-
	5,000

	20
	Tòng Văn giôn
	25,129
	-
	3,991
	19,027
	960
	1,151

	21
	Quàng Văn Sừa
	3,086
	-
	-
	2,171
	788
	127

	22
	Lèo Văn Muôn
	16,368
	-
	-
	10,331
	5,520
	517

	23
	Tòng Văn An
	8,710
	-
	608
	7,448
	246
	408

	24
	Tòng Văn Củng
	4,417
	-
	3,400
	582
	225
	210

	25
	Cầm văn Trọng
	9,633
	-
	-
	9,174
	-
	459

	26
	Tòng Văn Phanh
	5,643
	-
	-
	5,374
	-
	269

	27
	Tòng Văn Pậu
	11,704
	-
	-
	7,199
	4,145
	360

	28
	Tòng Văn Xương
	108
	-
	-
	65
	40
	3

	29
	HTX bản Hìn
	18,397
	-
	17,521
	-
	-
	876

	C
	Bản Hôm – xã Chiềng Cọ
	492,146
	32,120
	394,038
	42,397
	16,340
	7,251

	30
	Quàng Văn È
	2,023
	-
	-
	1,661
	279
	83

	31
	Lò Xuân Ban
	4,026
	-
	-
	2,335
	1,574
	117

	32
	Quàng Văn Muôn
	5,603
	-
	-
	3,110
	2,337
	156

	33
	Quàng Văn Đoàn
	112
	-
	-
	88
	20
	4

	34
	Quàng Văn Chom
	8,214
	-
	-
	4,889
	3,081
	244

	35
	Lò Văn Cách
	14,558
	-
	-
	10,282
	3,762
	514

	36
	Quàng Văn Vượng
	4,436
	-
	-
	2,804
	1,492
	140

	37
	Quàng Văn Yên
	22,706
	-
	2,038
	16,747
	2,982
	939

	38
	UBND xã Chiềng Cọ
	428,527
	31,527
	392,000
	-
	-
	5,000

	39
	Hà Văn Thích
	1,941
	593
	-
	481
	813
	54

	II
	Chi phí tổ chức thực hiện BT,HT-GPMB
	16,824
	
	
	
	
	-


